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DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI TTYT HUYỆN GIA VIỄN NĂM 2023 

(Cập nhập đến 29/12/2022) 

STT 

    Phạm vi hoạt động chuyên môn       

Họ và tên 
Số Chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Theo 

quyết định 

bổ sung 

nhiệm vụ khác 
Thời gian 

hành nghề 

Chức 

danh 

Khoa/Bộ 

phận 

Số sổ 

BHXH 

(1) (2 ) ( 3) ( 4) (5) (6) ( 7) ( 8) ( 9) (10) 

I. TRUNG TÂM Y  TẾ HUYỆN GIA VIỄN 

1 

Đặng Tiến Hải  
002753/ NB-

CCHN 

KCB Nội khoa và CK thần 

kinh  
    

Toàn thời 

gian 

Giám 

đốc, Bác 

sỹ hạng 

II 

Khoa Nội 

tổng hợp 
2896027093 

2 

Đỗ Ngọc Cảnh  
002580 / NB-

CCHN 
KCB đa khoa      

Toàn thời 

gian 

Bác sỹ 

hạng II 

Khoa 

Truyền 

nhiễm 

2807002181 

3 

Trần Tiến Anh 
000021/ NB-

CCHN 

KCB RHM, KCB CK 

Ngoại 

321/QĐ-

SYT 
  

Toàn thời 

gian 

Bác sỹ 

hạng III 

Khoa 

Ngoại- 

liên CK 

2807001680 

4 

Nguyễn Hùng 

Mạnh 

001992/NB-

CCHN 

khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa tại y tế tuyến cơ sở 

492/QĐ-

TTYT 
KCB Lao 

Toàn thời 

gian 

Y sỹ 

hạng IV 

Phòng 

KHNV 
3712040099 

5 

Bùi Thị Thu 

Nhường 

005123/BN-

CCHN 
KCB đa khoa     

Toàn thời 

gian 

Bác sỹ 

hạng III 

Phòng 

KHNV 
3720962943 

6 

Trần Thị Hằng 
0003231/ NB-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của 

điều dưỡng đại học 
    

Toàn thời 

gian 

Điều 

dưỡng 

hạng III 

Phòng 

KHNV 
3713040936 

7 
Nguyễn Thị Hậu 

680/NB-

CCHND 
Dược sỹ      

Toàn thời 

gian 

Dược sỹ 

hạng IV 

Phòng 

KHNV 
3708006027 

8 
Đinh Văn Đạt  

000284/NB-

CCHN 

Thực hiện y lệnh khám 

chữa bệnh,  

204d/QĐ-

TTYT 
KTV gây mê 

Toàn thời 

gian 

Y sỹ 

hạng IV 

Phòng 

KHNV 
3713040982 

9 
Vũ Thị Yến 

004281/ NB-

CCHN 
KCB CK răng- hàm -mặt     

Toàn thời 

gian 

Bác sỹ 

hạng III 

Phòng 

KHNV 
3716013825 



10 

Nguyễn Thị Thu 

Trang 

004285/NB-

CCHN 
KCB Đa khoa,  

83/QĐ-

TTYT 

chẩn đoán điều 

trị bệnh cơ 

xương khớp cơ 

bản, thực hiện 

tiêm khớp ngoại 

vi 

Toàn thời 

gian 

Bác sỹ 

hạng III 

Phòng 

KHNV 
3721066100 

11 

Nguyễn Thị Thu 

Hằng  

003839/ NB-

CCHN 

khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; chuyên khoa sản 

phụ 

408/QĐ-

TTYT 

kỹ thuật soi- đốt 

cổ tử cung 

Toàn thời 

gian 

Bác sỹ 

hạng III 

Khoa 

CSSK 

sinh sản 

3714040197 

12 

Trần Thị Minh 

Giang 

003925/ NB-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số chức danh nghề 

nghiệp hộ sinh, 

2217/QĐ-
SYT 

 thực hiện kỹ 

thuật xét nghiệm 

cơ bản 

Toàn thời 

gian 

Hộ sinh 

hạng IV 

Khoa 

CSSK 

sinh sản 

3716017991 

13 

Đặng Thị Quyên 
001968/ NB-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số chức danh nghề 

nghiệp hộ sinh 

    
Toàn thời 

gian 

Hộ sinh 

hạng IV 

Khoa 

CSSK 

sinh sản 

3712040249 

14 

Trần Thị Thu Hà 
003841/ NB-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số chức danh nghề 

nghiệp hộ sinh 

    
Toàn thời 

gian 

Hộ sinh 

hạng IV 

Khoa 

CSSK 

sinh sản 

3716000957 

15 

Đinh Thị Mai Hoa 
001856/NB-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn của NHS TC 
    

Toàn thời 

gian 

Hộ sinh 

hạng IV 

Khoa 

CSSK 

sinh sản 

2801000303 

16 

Đinh Thị Lan 
001826/NB-

CCHN 

 Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa tại TYT xã 
    

Toàn thời 

gian 

Y sỹ 

hạng IV 

Khoa 

CSSK 

sinh sản 

2807000419 



17 

Trần Thị Kim 

Hằng 

001830/NB-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn của NHS TC 
    

Toàn thời 

gian 

Hộ sinh 

hạng IV 

Khoa 

CSSK 

sinh sản 

3710040226 

18 

Trịnh Thị Luận 
1052/CCHN-

D-SYT-NB 

chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược của quầy 

thuốc, tủ thuốc TYT xã, cơ 

sở chuyên bán lẻ dược 

liệu, thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền 

    
Toàn thời 

gian 

Dược sỹ 

hạng IV 

Khoa 

dược- 

VTYT 

3710040508 

19 

Hoàng Thị Trang 

Nhung 

1062/CCHN-

D-SYT-NB 

chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược của quầy 

thuốc, tủ thuốc TYT xã, cơ 

sở chuyên bán lẻ dược 

liệu, thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền 

    
Toàn thời 

gian 

Dược sỹ 

hạng IV 

Khoa 

dược- 

VTYT 

3709040025 

20 

Đinh Thanh Trung 

Thành 

1527/CCHN-

D-SYT-NB 

chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược của quầy 

thuốc, tủ thuốc TYT xã, cơ 

sở chuyên bán lẻ dược 

liệu, thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền 

    
Toàn thời 

gian 

Dược sỹ 

hạng III 

Khoa 

dược- 

VTYT 

3721226021 

21 

Nguyễn Quang 

Huy 

1009/CCHN-

D-SYT-NB 

chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược của quầy 

thuốc, tủ thuốc TYT xã, cơ 

sở chuyên bán lẻ dược 

liệu, thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền 

    
Toàn thời 

gian 

Dược sỹ 

hạng IV 

Khoa 

dược- 

VTYT 

3715040015 

22 

Lưu Thị Hương 

Sen 

1058/CCHN-

D-SYT-NB 

chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược của quầy 

thuốc, tủ thuốc TYT xã, cơ 

sở chuyên bán lẻ dược 

liệu, thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền 

    
Toàn thời 

gian 

Dược sỹ 

hạng IV 

Khoa 

Dược- 

VTYT 

3711040254 



23 

Nguyễn Thị Hòa 
826/NB-

CCHND 
Dược sỹ      

Toàn thời 

gian 

Dược sỹ 

hạng IV 

Khoa 

dược- 

VTYT 

3709040026 

24 

Đinh Trọng Hiếu 
004123/ NB-

CCHN 

Phát hiện và xử trí các 

bệnh thông thường, xử trí 

ban đầu một số TH cấp 

cứu tại cộng đồng 

    
Toàn thời 

gian 

Bác sỹ 

YHDP 

hạng III 

Khoa 

KSBT- 

HIV 

3713040992 

25 

Nguyễn Văn Trí 
001930/ NB-

CCHN 

KCB đa khoa, KT nội soi 

tiêu hóa, siêu âm tổng 

quát, 

6448/QĐ-

SYT 

492/QĐ-

TTYT 

 KCB Lao 
Toàn thời 

gian 

Bác sỹ 

hạng III 

khoa 

khám 

bệnh 

2807003038 

26 

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung 

004166/NB-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

    
Toàn thời 

gian 

Điều 

dưỡng 

cao đẳng 

khoa 

khám 

bệnh 

3720338732 

27 

Phạm Thị Tuyến 
001945/ NB-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của 

điều dưỡng trung cấp 
    

Toàn thời 

gian 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

khoa 

khám 

bệnh 

3713040057 

28 

Nguyễn Thị Liễu 
0003222/ NB-

CCHN 

khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, KCB chuyên khoa 

Mắt 

156/QĐ-

SYT 
  

Toàn thời 

gian 

Bác sỹ 

hạng III 

khoa 

khám 

bệnh 

3714040194 

29 

Đinh Thị Kim 

Oanh 

002044/ĐNO-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật của 

điều dưỡng đại học 
    

Toàn thời 

gian 
  

khoa 

khám 

bệnh 

6716003158 

30 

Nguyễn Khánh 

Linh 

003407/NB-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

    
Toàn thời 

gian 

Điều 

dưỡng 

hạng III 

khoa 

khám 

bệnh 

3716004821 



31 

Chu Thị Thu Hà 
003842/ NB-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số chức danh nghề 

nghiệp hộ sinh 

    
Toàn thời 

gian 

Hộ sinh 

hạng IV 

khoa 

khám 

bệnh 

3716000958 

32 

Vũ Trọng Toàn 
001975/NB-

CCHN 
Khám chữa bệnh đa khoa     

Toàn thời 

gian 

Y sỹ 

hạng IV 

khoa 

khám 

bệnh 

3708003528 

33 

Hà Thị Thanh 
004176/NB-

CHN 
KCB đa khoa 

84/QĐ-
TTYT 

khám nội soi tiêu 

hóa, khám và 

điều trị bệnh nội 

tiết 

Toàn thời 

gian 

Bác sỹ 

hạng III 

khoa 

khám 

bệnh 

3720325831 

34 

Lê Phương Thúy 
0003221/NB-

CCHN 

khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, Siêu âm tổng quát, 

khám bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa da liễu 

6450/QĐ-

SYT 

1207/QĐ-

SYT 

  
Toàn thời 

gian 

Bác sỹ 

hạng III 

khoa 

khám 

bệnh 

3715040023 

35 

Phạm Thị Hải Hà 
004177/NB-

CCHN 
KCB đa khoa,  

KĨ thuật 

nội soi 

TMH 

  
Toàn thời 

gian 

Bác sỹ 

hạng III 

khoa 

khám 

bệnh 

3720211122 

36 

Cao Thu Giang 
004952/NB-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

484/QĐ-

TTYT 

thực hiện kỹ 

thuật chuyên 

khoa mắt 

Toàn thời 

gian 

Điều 

dưỡng 

hạng III 

khoa 

khám 

bệnh 

372042533 

37 

Phạm Thị Bích 

Thảo 

005243/NB-

CCHN 

khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 
    

Toàn thời 

gian 

Bác sĩ 

hạng III 

Khoa Nội 

tổng hợp 
3720381551 

38 
Lê Trần Dương 

001925 NB-

CCHN 

khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

374/QĐ-

TTYT 

Thực hiện kĩ 

thuật tiêm khớp 

Toàn thời 

gian 

Bác sỹ 

hạng III 

Khoa Nội 

tổng hợp 
0101027061 



39 

Trần Thị Lan 

Hương 

004029 /NB-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

    
Toàn thời 

gian 

Điều 

dưỡng 

hạng III 

Khoa Nội 

tổng hợp 
3716017995 

40 
Lê Thị Huệ 

0003230/ NB-

CCHN 

KCB đa khoa, KCB 

chuyên khoa Nội 

2380/QĐ-

SYT 
  

Toàn thời 

gian 

Bác sỹ 

hạng III 

Khoa Nội 

tổng hợp 
3715040021 

41 

Nguyễn Thúy 

Hằng 

004027/ NB-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

    
Toàn thời 

gian 

Điều 

dưỡng 

hạng III 

Khoa Nội 

tổng hợp 
3716017994 

42 

Quách Thị Thanh 

Thủy 

004982/NB-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

    
Toàn thời 

gian 

Điều 

dưỡng 

hạng III 

Khoa Nội 

tổng hợp 
3720301859 

43 

Phó Nguyễn Đức 

Long 

005004/NB-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

    
Toàn thời 

gian 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Khoa 

Ngoại- 

liên CK 

3721224277 



44 

Trần Thị Nguyệt 
005308/NB-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

    
Toàn thời 

gian 

Điều 

dưỡng 

cao đẳng 

Khoa 

Ngoại- 

liên CK 

3720955351 

45 

Nguyễn Văn Quân 
0003239/ NB-

CCHN 

KCB đa khoa. Gây mê hồi 

sức 
    

Toàn thời 

gian 

Bác sỹ 

hạng III 

Khoa 

Ngoại- 

liên CK 

3714070766 

46 

Hà Thị Miện 
001942/ NB-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

    
Toàn thời 

gian 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Khoa 

Ngoại- 

liên CK 

3708003531 

47 

Đặng Đức Phi 
0003223/ NB-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của 

điều dưỡng đại học, kỹ 

thuật viên xương bột 

262/QĐ-

SYT 
  

Toàn thời 

gian 

Điều 

dưỡng 

hạng III 

Khoa 

Ngoại- 

liên CK 

3713040938 

48 

Dương Văn Doan 
002781/NB-

CCHN 

KCB đa khoa, KCB 

chuyên ngành Sản phụ 

khoa 

450/QĐ-

TTYT 

PT nội soi ổ 

bụng 

Toàn thời 

gian 

Bác sỹ 

hạng III 

Khoa 

Ngoại- 

liên CK 

3716004809 

49 

Ngô Thanh Hà 
002686/NB-

CCHN 

khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa tại y tế tuyến cơ sở 
    

Toàn thời 

gian 

Y sỹ 

hạng IV 

Khoa 

Ngoại- 

liên CK 

3713040060 

50 

Phạm Thị Huyền 

Trang 

005108/NB-

CCHN 

khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, khám chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt 

    
Toàn thời 

gian 

Bác sỹ 

hạng III 

Khoa 

Ngoại- 

liên CK 

3721227979 

51 

Phạm Thị Loan 
0003224/ NB-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của 

điều dưỡng đại học 
    

Toàn thời 

gian 

Điều 

dưỡng 

hạng III 

Khoa Nhi 

- HSCC 
3713040935 



52 

Trần Văn Hưng 
004669/ NB-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

    
Toàn thời 

gian 

Điều 

dưỡng 

hạng III 

Khoa Nhi 

- HSCC 
3721117093 

53 

Đinh Thị Huệ 
0003229/ NB-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của 

điều dưỡng trung cấp 
    

Toàn thời 

gian 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Khoa Nhi 

- HSCC 
3715040017 

54 

Phạm Thị Bích 

Ngọc 

003922/ NB-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

    
Toàn thời 

gian 

Điều 

dưỡng 

hạng III 

Khoa Nhi 

- HSCC 
3716017993 

55 
Nguyễn Thu Thủy 

0003218/ NB-

CCHN 
KCB đa khoa     

Toàn thời 

gian 

Bác sỹ 

hạng III 

Khoa Nhi 

- HSCC 
3715040022 

56 
Vũ Thành Luân 

004842/NB-

CCHN 

khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 
206/QĐ-

TTYT 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa hồi 

sức cấp cứu 

Toàn thời 

gian 

Bác sỹ 

hạng III 

Khoa Nhi 

- HSCC 
3720491976 

57 

Đặng Thị Thu 
0003228/ NB-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của 

điều dưỡng đại học 
    

Toàn thời 

gian 

Điều 

dưỡng 

hạng III 

Khoa 

Truyền 

nhiễm 

3715040018 

58 

Vũ Thị Khải 

Huyền  

004122/ NB-

CCHN 

khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

492/QĐ-

TTYT  
07a/QĐ-

TTYT 

điều trị 

methadol, Điều 

trị ARV, KCB 

lao 

Toàn thời 

gian 

Bác sỹ 

hạng III 

Khoa 

Truyền 

nhiễm 

3716013203 

59 

Quách Thị Phương 
004121/ NB-

CCHN 

khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

05a/QĐ-

TTYT 
điều trị ARV 

Toàn thời 

gian 

Bác sỹ 

hạng III 

Khoa 

Truyền 

nhiễm 

3716013202 



60 

Mai Thị Hương 
004843/NB-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

    
Toàn thời 

gian 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Khoa 

Truyền 

nhiễm 

3714013317 

61 

Trần Thị Tuyết Mai 
002373/ NB-

CCHN 

KCB đa khoa, chuyên 

khoa CĐHA 
    

Toàn thời 

gian 

Bác sỹ 

hạng III 

Khoa Xét 

nghiệm- 

CĐHA 

3716004808 

62 

Nguyễn Thành Đạt  
003840/ NB-

CCHN 

KCB đa khoa, chuyên 

khoa CĐHA 

1757/QĐ-

SYT 
  

Toàn thời 

gian 

Bác sỹ 

hạng III 

Khoa Xét 

nghiệm- 

CĐHA 

3716004896 

63 

Nguyễn Thị Thúy 
002911/ NB-

CCHN 

KCB đa khoa, CK xét 

nghiệm 

6452/QĐ-

SYT 
  

Toàn thời 

gian 

Bác sỹ 

hạng III 

Khoa Xét 

nghiệm- 

CĐHA 

3716004807 

64 

Trần Anh Tuấn 
000649/ NB-

CCHN 
KTV chẩn đoán hình ảnh     

Toàn thời 

gian 

Kỹ thuật 

Y hạng 

III 

Khoa Xét 

nghiệm- 

CĐHA 

3716017996 

65 

Đinh Tiến Đạt 
005082/NB-

CCHN 
KTV chẩn đoán hình ảnh     

Toàn thời 

gian 
  

Khoa Xét 

nghiệm- 

CĐHA 

3720990389 

66 

Nguyễn Kiên 

Cường 

001928/NB-

CCHN 
chuyên khoa xét nghiệm 

352/QĐ-

TTYT 

thực hiện xét 

nghiệm lao, vi 

sinh 

toàn thời 

gian 

kỹ thuật 

viên 

Khoa Xét 

nghiệm- 

CĐHA 

3710040507 

67 

Bùi Thị Phin 
001932/ NB-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của 

điều dưỡng trung cấp, thực 

hiện kỹ thuật xét nghiệm 

sinh hóa 

6449/QĐ-

SYT 
  

Toàn thời 

gian 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Khoa Xét 

nghiệm- 

CĐHA 

2803000618 

68 Hà Đức Trí 
001924/NB-

CCHN 
kỹ thuật viên xquang     

Toàn thời 

gian 

Y sỹ 

hạng IV 

Khoa Xét 

nghiệm- 

CĐHA 

  

69 

Trần Ngọc Quế 
000060/NB-

CCHN 

khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa,  

257/QĐ-
TTYT 

Siêu âm tổng 

quát 

Toàn thời 

gian 

Bác sỹ 

hạng III 

Khoa Xét 

nghiệm- 

CĐHA 

3720337356 



70 

Phạm Thị Ngọc 

Ánh 

004028/NB-

CCHN 
Kỹ thuật viên xét nghiệm      

Toàn thời 

gian 

Kỹ thuật 

Y hạng 

IV 

Khoa Xét 

nghiệm- 

CĐHA 

3716017999 

71 

Nguyễn Thị Minh 

Huệ 

001939/ NB-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của 

điều dưỡng trung cấp 
    

Toàn thời 

gian 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Khoa 

YHCT- 

PHCN 

3709040029 

72 

Tạ Ngọc Thắng 
003940/ NB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền, 
117/QĐ-

TTYT 

 cấy chỉ, thủy 

châm 

Toàn thời 

gian 

Bác sỹ 

hạng III 

Khoa 

YHCT- 

PHCN 

3708006168 

73 

Nguyễn Thị Tố 

Quyên 

0003227/ NB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 
    

Toàn thời 

gian 

Bác sỹ 

hạng III 

Khoa 

YHCT- 

PHCN 

3713090803 

74 

Nguyễn Huy Thiện 
0003226/ NB-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

    
Toàn thời 

gian 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Khoa 

YHCT- 

PHCN 

3715040016 

75 

Nguyễn Thị Huyền 

Trang 

001937/NB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 
    

Toàn thời 

gian 

Y sỹ 

hạng IV 

Khoa 

YHCT- 

PHCN 

3709040022 

76 

Vũ Thị Lệ Thủy 
003219/ NB-

CCHN 
KCB Nội khoa     

Toàn thời 

gian 

Bác sỹ 

hạng III 

Khoa 

YHCT- 

PHCN 

3715040025 

77 

Vũ Tuấn Anh 
005244/NB-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

    
Toàn thời 

gian 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Khoa 

YHCT- 

PHCN 

3720443010 



78 

Đặng Đức Nhật 
005122/NB-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

199/QĐ-
TTYT 

thực hiện kỹ 

thuật châm cứu 

cơ bản, xoa bóp 

bấm huyệt - vật 

lý trị liệu 

toàn thời 

gian 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Khoa 

YHCT- 

PHCN 

3721107673 

79 

Trần Tuấn Anh 
002002 NB-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

    
Toàn thời 

gian 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Tổ KSNK 3709040024 

80 

Đinh Thị Xuân 
001978/NB-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của 

điều dưỡng trung cấp 
    

Toàn thời 

gian 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

Tổ KSNK 3708003529 

II. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC GIA LẠC 

81 Trần Văn Phong 

001904/NB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, siêu âm tổng quát   KCB Lao 

bán thời 

gian 

Bác sỹ 

hạng III 

PKĐK 

KV Gia 

Lạc 2807000408 

82 

Phạm Thị Hạnh 
002000/NB-

CCHN 

khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa tại y tế tuyến cơ sở 
    

Toàn thời 

gian 

Y sỹ 

hạng IV 

PKĐK 

KV Gia 

Lạc 

3711040195 

83 

Phạm Thị Huế 
0003225/ NB-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của 

điều dưỡng trung cấp 
    

Toàn thời 

gian 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

PKĐK 

KV Gia 

Lạc 

3713040934 

84 

Phạm Ngọc Tuấn 
001990/ NB-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của 

điều dưỡng trung cấp 
    

Toàn thời 

gian 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

PKĐK 

KV Gia 

Lạc 

2896017778 

85 

Phạm Thị Bích 

Đào 

536/NB-

CCHND 
Dược sỹ      

Toàn thời 

gian 

Dược sỹ 

hạng IV 

PKĐK 

KV Gia 

Lạc 

3716004820 

III. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC GIÁN KHẨU 

86 

Đinh Thị Thu 

Hương 

004026/NB-

CCHN 

khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 
    

Toàn thời 

gian 

Bác sỹ 

hạng III 

PKĐK 

KV Gián 
3716010595 



Khẩu 

87 

Lê Thị Kim Dung 
001989/NB-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

    
Toàn thời 

gian 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

PKĐK 

KV Gián 

Khẩu 

2803000616 

88 

Đinh Thị Mai Huệ 
1103/CCHN-

D-SYT-NB 

chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược của quầy 

thuốc, tủ thuốc TYT xã, cơ 

sở chuyên bán lẻ dược 

liệu, thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền 

    
Toàn thời 

gian 

Dược sỹ 

hạng IV 

PKĐK 

KV Gián 

Khẩu 

3713040058 

IV. TRẠM Y TẾ XÃ GIA VƯỢNG 

89 
Vũ Quốc Hoàn 

001860/NB-

CCHN 

khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 
    

Toàn thời 

gian 

Y sỹ 

hạng IV 

TYT Gia 

Vượng  
2807000375 

90 
Đinh Văn Phong 

000492/NB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa, Siêu âm chẩn đoán 
    

Toàn thời 

gian 

Bác sỹ 

hạng III 

TYT Gia 

Vượng  
2801000306 

91 
Bùi Thị Yến 

001772/NB-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của 

hộ sinh trung cấp 
    

Toàn thời 

gian 

Hộ sinh 

hạng IV 

TYT Gia 

Vượng  
2800001497 

92 

Phạm Thị Hương 
001774/NB-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của 

điều dưỡng trung cấp 
    

Toàn thời 

gian 

Điều 

dưỡng 

hạng 

IV   

TYT Gia 

Vượng  
2807000379 

93 

Nguyễn Thị Xuyến  
1203/CCHN-

D-SYT-NB 

người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của 

quầy thuốc, tủ thuốc trạm 

y tế xã, cơ sở chuyên bán 

lẻ dược liệu, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền 

    
Toàn thời 

gian 

Dược 

hạng IV 

TYT Gia 

Vượng  
3708002235 

V. TRẠM Y TẾ XÃ GIA TRẤN 

94 
Vũ Văn Quang 

001778/NB-

CCHN 

khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 
    

Toàn thời 

gian 

Bác sỹ 

hạng III 

TYT Gia 

Trấn 
2807000382 



95 

Vũ Thị Vân 
001779/NB-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của 

điều dưỡng trung cấp 
    

Toàn thời 

gian 

Điều 

dưỡng 

hạng III   

TYT Gia 

Trấn 
3710040351 

96 

Đinh Thị Huyền 

Trang 

001851/NB-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của 

điều dưỡng trung cấp 
    

Toàn thời 

gian 

Điều 

dưỡng 

hạng 

IV   

TYT Gia 

Trấn 
3711040270 

97 

Nguyễn Thị Luân 
001902/NB-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp y 

sỹ 

560/QĐ-

TTYT 
KCB Lao 

Toàn thời 

gian 

Y sỹ 

hạng IV 

TYT Gia 

Trấn 
2807000370 

VI. TRẠM Y TẾ GIA PHƯƠNG 

98 
Nguyễn Văn Huy 

003797/NB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 
    

Toàn thời 

gian 

Bác sỹ 

hạng III 

TYT Gia 

Phương 
3710040225 

99 

Nguyễn Thị Kim 

Vân 

001792/NB-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của 

hộ sinh trung cấp 
    

Toàn thời 

gian 

Hộ sinh 

hạng IV 

TYT Gia 

Phương 
2807000378 

100 
Bùi Phú Ước 

001736/NB-

CCHN 

khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 
    

Toàn thời 

gian 

Y sỹ 

hạng IV 

TYT Gia 

Phương 
3711040269 

101 
Tạ Viết Sơn 

001783/NB-

CCHN 

khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa tại trạm y tế xã 

492/QĐ-

TTYT 
KCB Lao 

Toàn thời 

gian 

Y sỹ 

hạng IV 

TYT Gia 

Phương 
3710040350 

102 

Trần Thị Dung 
001732/NB-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của 

điều dưỡng trung cấp 
    

Toàn thời 

gian 

Điều 

dưỡng 

hạng III   

TYT Gia 

Phương 
3710040239 

VII. TRẠM Y TẾ GIA THẮNG 

103 
Vũ Thị Kim Diệp 

001800/NB-

CCHN 

khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa tại trạm y tế 
    

Toàn thời 

gian 

Y sỹ 

hạng IV 
TYT Gia 

Thắng 
2801000311 

104 
Phạm Thị Vân 

001900/NB-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của 

hộ sinh trung cấp 
    

Toàn thời 

gian 

Hộ sinh 

hạng IV 
TYT Gia 

Thắng 
3710040237 



105 

Đỗ Văn Biên 
004923/NB-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp y 

sỹ 

560/QĐ-

TTYT 
KCB Lao 

Toàn thời 

gian 

Y sỹ 

hạng IV 

TYT Gia 

Thắng 

3716017926 

106 

Vũ Văn Giao 
001798/NB-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định 
tại thông tư 
26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số 
chức danh nghề nghiệp điều 
dưỡng 

    
Toàn thời 

gian 

Điều 

dưỡng 

hạng 

IV   
TYT Gia 

Thắng 

3710040354 

107 

Tạ Thị Nhài 
001797/NB-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của 

điều dưỡng trung cấp 
    

Toàn thời 

gian 

Điều 

dưỡng 

hạng III   

TYT Gia 

Thắng 

3710040352 

VIII. TRẠM Y TẾ GIA TRUNG 

108 
Bùi Thị Nguyệt 

001794/NB-

CCHN 

khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa tại trạm y tế xã 
    

Toàn thời 

gian 

Y sỹ 

hạng IV 

TYT Gia 

Trung 
2807000414 

109 
Nghiêm Thị Quế 

001793/NB-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của 

hộ sinh trung cấp 
    

Toàn thời 

gian 

Hộ sinh 

hạng IV 

TYT Gia 

Trung 
3710040232 

110 

Nguyễn Văn Tuyển 
001788/NB-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của 

điều dưỡng trung cấp 
    

Toàn thời 

gian 

Điều 

dưỡng 

hạng 

IV   

TYT Gia 

Trung 
3710040229 

111 
Lê Thị Hải Xuân 

005292/NB-

CCHN 

khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

492/QĐ-

TTYT 
KCB Lao 

toàn thời 

gian 

Bác sĩ 

hạng III 

TYT Gia 

Trung 
3720357573 



112 

Lê Thu Hà 
004845/NB-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp y 

sỹ; kỹ thuật ghi điện não 

đồ 

260a/QĐ-

TTYT 

Kĩ thuật ghi điện 

não đồ 

Toàn thời 

gian 

Y sỹ 

hạng IV 

TYT Gia 

Trung 
3721318571 

IX. TRẠM Y TẾ GIA TIẾN 

113 
Đỗ Thị Vân  

001850/NB-

CCHN 

khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa tại trạm y tế xã 
560/QĐ-

TTYT 
KCB Lao 

Toàn thời 

gian 

Y sỹ 

hạng IV 

TYT Gia 

Tiến 
2801000313 

114 

Đỗ Kim Ngân 
1104/CCHN-

D-SYT-NB 

người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của 

quầy thuốc, tủ thuốc trạm 

y tế xã, cơ sở chuyên bán 

lẻ dược liệu, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền 

    
Toàn thời 

gian 

Dược 

hạng IV 

TYT Gia 

Tiến 
3710040249 

115 

Đỗ Đình Rạng 
001842/NB-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp y 

sỹ 

    
Toàn thời 

gian 

Y sỹ 

hạng IV 

TYT Gia 

Tiến 
3710040345 

116 
Vũ Tuệ Tĩnh  

001848/NB-

CCHN 

khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa tại trạm y tế xã 
    

Toàn thời 

gian 

Y sỹ 

hạng IV 

TYT Gia 

Tiến 
3711040272 



117 

Đỗ Hồng Chung 
004216/NB-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

    
Toàn thời 

gian 

Điều 

dưỡng 

hạng 

IV   

TYT Gia 

Tiến 
3710040246 

X. TRẠM Y TẾ XÃ GIA HƯNG 

118 
Đinh Khắc Hoà 

001829/NB-

CCHN 

khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa tại trạm y tế xã 
    

Toàn thời 

gian 

Y sỹ 

hạng IV 

TYT Gia 

Hưng 
2807000411 

119 

Bùi Trọng Sơn  
001828/NB-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của 

điều dưỡng trung cấp 
    

Toàn thời 

gian 

Điều 

dưỡng 

hạng 

IV   

TYT Gia 

Hưng 
2807000398 

120 
Lưu Thị Phượng  

001802/NB-

CCHN 

khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa tại trạm y tế xã 
    

Toàn thời 

gian 

Y sỹ 

hạng IV 

TYT Gia 

Hưng 
3711040275 

121 
Đinh Thị Huyền 

005081/NB-

CCHN 

khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa tại trạm y tế xã 

492/QĐ-

TTYT 
KCB Lao 

Toàn thời 

gian 

Y sỹ 

hạng IV 

TYT Gia 

Hưng 
3713041023 

XI. TRẠM Y TẾ XÃ GIA SINH 

122 
Nguyễn Thị Mai 

001768/NB-

CCHN 

khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, Siêu âm tổng quát 

1513/QĐ-

SYT 
  

Toàn thời 

gian 

Bác sỹ 

hạng III 

TYT Gia 

Sinh 
2801000309 

123 

Phạm Thị Thu 

Hoài 

001766/NB-

CCHN 

khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa tại trạm y tế xã 
    

Toàn thời 

gian 

Y sỹ 

hạng IV 

TYT Gia 

Sinh 
2807000415 

124 
Trần Thị Hoa 

001771/NB-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của 

hộ sinh trung cấp 
    

Toàn thời 

gian 

Hộ sinh 

hạng IV 

TYT Gia 

Sinh 
2807000376 

125 
Nguyễn Thị Lý 

001767/NB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 
    

Toàn thời 

gian 

Y sỹ 

hạng IV 

TYT Gia 

Sinh 
0105031746 

126 

Bùi Thị Phượng 
1382/CCHN-

D-SYT-NB 

người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của 

quầy thuốc, tủ thuốc trạm 

y tế xã 

    
Toàn thời 

gian 

Dược 

hạng IV 

TYT Gia 

Sinh 
3710040348 



127 

Hà Thị Ngọc 
005373/NB-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp y 

sỹ 

492/QĐ-

TTYT 
KCB Lao 

Toàn thời 

gian 

Y sỹ 

hạng IV 

TYT Gia 

Sinh 
3720443385 

128 

Đinh Thị Loan 
004939/NB-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

    
Toàn thời 

gian 

Điều 

dưỡng 

hạng 

IV   

TYT Gia 

Sinh 
3714030487 

XII. TRẠM Y TẾ XÃ GIA LẬP  

129 
Đinh Văn Thoan  

001855\NB-

CCHN 
KCB đa khoa tại trạm y tế     

Toàn thời 

gian 

Y sỹ 

hạng IV 

TYT Gia 

Lập 
2801000304 

130 

Nguyễn Thành 

Đồng 

001853/NB-

CCHN 

Khám, chữa bệnh bằng 

YHCT 
    

Toàn thời 

gian 

Bác sĩ 

hạng III 

TYT Gia 

Lập 
3708006172 

131 
Bùi Thị Huệ 

004307\NB-

CCHN 
KCB đa khoa tại trạm y tế 

492/QĐ-

TTYT 
KCB Lao 

Toàn thời 

gian 

Y sỹ 

hạng IV 

TYT Gia 

Lập 
3715040049 

XIII. TRẠM Y TẾ XÃ GIA THANH 

132 
Bùi Minh Thông 

001911/NB-

CCHN 
Khám chữa bệnh đa khoa   

Siêu âm tổng 

quát 

Toàn thời 

gian 

Bác sĩ 

hạng III 

TYT Gia 

Thanh 
2807000190 

133 
Nguyễn Thị Hằng 

001910/NB-

CCHN 

khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa tại trạm y tế 

492/QĐ-

TTYT 
KCB Lao 

Toàn thời 

gian 

Y sỹ 

hạng IV 

TYT Gia 

Thanh 
2801000307 

134 
Nguyễn Thị Thoa 

001909/NB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 
    

Toàn thời 

gian 

Y sỹ 

hạng IV 

TYT Gia 

Thanh 
3710040222 

135 
Nguyễn Thị Trà 

001913/NB-

CCHN 

khám bệnh, chữa bệnh sản 

nhi tại trạm y tế 
    

Toàn thời 

gian 

Y sỹ 

hạng IV 

TYT Gia 

Thanh 
2801000300 



136 

Trần Thị Xâm  
001912/NB-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của 

điều dưỡng trung cấp 
    

Toàn thời 

gian 

Điều 

dưỡng 

hạng 

IV   

TYT Gia 

Thanh 
3710040143 

XIV. TRẠM Y TẾ XÃ GIA XUÂN 

137 
Bùi Đức Hoan 

001788/NB-

CCHN 

khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 
    

Toàn thời 

gian 

Bác sỹ 

hạng III 

TYT Gia 

Xuân 
2807000164 

138 

Phạm Thị Lam 

Phượng 

001785/NB-

CCHN 

khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa tại trạm y tế 
    

Toàn thời 

gian 

Y sỹ 

hạng IV 

TYT Gia 

Xuân 
2807000410 

139 
Đinh Văn Thượng 

004447/NB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 
    

Toàn thời 

gian 

Y sỹ 

hạng IV 

TYT Gia 

Xuân 
3721261784 

XV. TRẠM Y TẾ XÃ GIA MINH 

140 

Nguyễn Văn Tuấn 
001789\NB-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của 

điều dưỡng trung cấp 
    

Toàn thời 

gian 

Điều 

dưỡng 

hạng 

IV   

TYT Gia 

Minh 
3710040231 

141 

Nguyễn Thị Thu 

Hiền 

001796/NB-

CCHN 

khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa tại trạm y tế xã 
560/QĐ-

TTYT 
KCB Lao 

Toàn thời 

gian 

Y sỹ 

hạng IV 

TYT Gia 

Minh 
2807000413 

142 
Nguyễn Thị Hà 

001852/NB-

CCHN 

khám bệnh, chữa bệnh sản 

nhi tại trạm y tế 
    

Toàn thời 

gian 

Y sỹ 

hạng IV 

TYT Gia 

Minh 
2807000412 

143 

Vương Thị Thanh 

Quế 

001795/NB-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của 

điều dưỡng trung cấp 
    

Toàn thời 

gian 

Điều 

dưỡng 

hạng 

IV   

TYT Gia 

Minh 
3710040234 

XVI. TRẠM Y TẾ XÃ GIA HÒA 

144 

Nguyễn Hữu 

Chung 

001735/NB-

CCHN 

khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, Siêu âm tổng quát 
    

Toàn thời 

gian 

Bác sỹ 

hạng III 

TYT Gia 

Hoà 
2807000167 

145 

Bùi Thị Thanh Mơ 
001731/NB-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của 

điều dưỡng trung cấp 
    

Toàn thời 

gian 

Điều 

dưỡng 

hạng 

IV   

TYT Gia 

Hoà 
3710040235 

146 
Nguyễn Thị Uyên 

001737/NB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 
    

Toàn thời 

gian 

Y sỹ 

hạng IV 

TYT Gia 

Hoà 
3710040238 

147 
Đinh Thị Len 

001734/NB-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của 

hộ sinh đại học 
    

Toàn thời 

gian 

Hộ sinh 

hạng IV 

TYT Gia 

Hoà 
3710040353 



148 

Trần Quang Đại 
0003159/NB-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của 

điều dưỡng trung cấp 
    

Toàn thời 

gian 

Điều 

dưỡng 

hạng III   

TYT Gia 

Hoà 
3710040347 

149 

Hoàng Văn Long 
001994/NB-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp y 

sỹ 

560/QĐ-

TTYT 
KCB Lao 

Toàn thời 

gian 

Y sỹ 

hạng IV 

TYT Gia 

Hoà 
3713040059 

150 

Phạm Ngọc Toàn 
005211/NB-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp y 

sỹ 

    
Toàn thời 

gian 

Y sỹ 

hạng IV 

TYT Gia 

Hoà 
3720383060 

XVII. TRẠM Y TẾ XÃ GIA PHONG 

151 
Quách Thị Hải Yến 

001763/NB-

CCHN 

khám bệnh, chữa bệnh sản 

nhi tại trạm y tế 
    

Toàn thời 

gian 

Y sỹ 

hạng IV 

TYT Gia 

Phong 
2801000308 

152 

Nguyễn Thị Giới  
001761/NB-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của 

điều dưỡng trung cấp 
    

Toàn thời 

gian 

Điều 

dưỡng 

hạng 

IV   

TYT Gia 

Phong 
2807000399 

153 
Vương Thị Nga 

001764/NB-

CCHN 

khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa tại trạm y tế xã 
560/QĐ-

TTYT 
KCB Lao 

Toàn thời 

gian 

Y sỹ 

hạng IV 

TYT Gia 

Phong 
2807000372 

154 
Vũ Thị Hường 

001765/NB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 
    

Toàn thời 

gian 

Y sỹ 

hạng IV 

TYT Gia 

Phong 
3710040242 

155 

Trần Thị Thu 

Hương 

004873/NB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 
    

Toàn thời 

gian 

Y sỹ 

hạng IV 

TYT Gia 

Phong 
3710040679 



XVIII. TRẠM Y TẾ XÃ LIÊN SƠN 

156 
Cao Thị Mai 

001733/NB-

CCHN 

khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

492/QĐ-

TTYT 
KCB Lao 

Toàn thời 

gian 

bác sỹ 

hạng III 

TYT Liên 

Sơn  
3710040236 

157 
Đinh Thị Thu Hà 

001801/NB-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của 

hộ sinh trung cấp 
    

Toàn thời 

gian 

Hộ sinh 

hạng IV 

TYT Liên 

Sơn  
2801000305 

158 

Phạm Thị Kim 

Tuyến 

001824/NB-

CCHN 

khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa tại trạm y tế xã 
    

Toàn thời 

gian 

Y sỹ 

hạng IV 

TYT Liên 

Sơn  
2807000385 

159 

Phạm Văn Khánh  
001827/NB-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của 

điều dưỡng trung cấp 
    

Toàn thời 

gian 

Điều 

dưỡng 

hạng 

IV   

TYT Liên 

Sơn  
3710040676 

160 

Phạm Hùng Cường 
004844/ NB-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh chữa bệnh 

thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp y 

sỹ 

    
Toàn thời 

gian 

Y sỹ 

hạng IV 

TYT Liên 

Sơn  
3720389246 

XIX. TRẠM Y TẾ XÃ GIA VÂN 

161 
Lê Thị Mai 

001757/NB-

CCHN 

khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 
    

Toàn thời 

gian 

Bác sỹ 

hạng III 

TYT Gia 

Vân 
2801000301 

162 
Hoàng Thị Ngân 

0011755/NB-

CCHN 

khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa tại trạm y tế 
    

Toàn thời 

gian 

Y sỹ 

hạng IV 

TYT Gia 

Vân 
2807000403 

163 
Trần Thị Chiều 

0011754/NB-

CCHN 

khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa tại trạm y tế 
    

Toàn thời 

gian 

Y sỹ 

hạng IV 

TYT Gia 

Vân 
2807000409 

164 
Đinh Văn Lư 

001857/NB-

CCHN 

khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa tại trạm y tế 

492/QĐ-

TTYT 
KCB Lao 

Toàn thời 

gian 

Y sỹ 

hạng IV 

TYT Gia 

Vân 
2801000302 

165 

Lê Thị Hải Yến 
001756/NB-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của 

điều dưỡng trung cấp 
    

Toàn thời 

gian 

Điều 

dưỡng 

hạng III   

TYT Gia 

Vân 
3710040223 

166 

Nguyễn Thị Mai 

Hương 

001753/NB-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của 

điều dưỡng trung cấp 
    

Toàn thời 

gian 

Điều 

dưỡng 

TYT Gia 

Vân 
3711040302 



hạng 

IV   

XX. TRẠM Y TẾ XÃ GIA PHÚ 

167 
Đào Viết Huân 

001837/NB-

CCHN 

khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa tại trạm y tế 
560/QĐ-

TTYT 
KCB Lao 

Toàn thời 

gian 

Y sỹ 

hạng IV 
TYT Gia 

Phú 
2807000194 

168 

Đặng Thị Hường 
001835/NB-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của 

điều dưỡng trung cấp 
    

Toàn thời 

gian 

Điều 

dưỡng 

hạng III   

TYT Gia 

Phú 

2807000421 

169 
Phạm Thị Thuý 

001833/NB-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của 

hộ sinh trung cấp 
    

Toàn thời 

gian 

Hộ sinh 

hạng IV 
TYT Gia 

Phú 
2801000298 

170 

Lý Thị Thu Hường 
001834/NB-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật của 

điều dưỡng đại học 
    

Toàn thời 

gian 

Điều 

dưỡng 

hạng III   

TYT Gia 

Phú 

3710040240 

171 
Phạm Văn Thịnh 

004267/NB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền 
    

Toàn thời 

gian 

Y sỹ 

hạng IV 
TYT Gia 

Phú 
3723041023 
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